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	PHÒNG GDĐT XUÂN TRƯỜNG
TRƯỜNG THCS XUÂN CHÂU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÔNG TÁC GIẢNG DẠY  

I. Tên biện pháp, lĩnh vực áp dụng 
- Tên biện pháp: “Hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập kiến thức phần chương I, II môn Khoa học tự nhiên lớp 7” 
- Lĩnh vực áp dụng: Môn Khoa học tự nhiên 7. 
II. Nội dung biện pháp 
1. Mục tiêu, ý nghĩa, sự cần thiết của biện pháp trong quá trình giảng dạy tại đơn vị.

a. Thực trạng của bộ môn: 

Qua thực tế giảng dạy môn Khoa học tự nhiên 7 trong 2 năm tại trường THCS Xuân Châu tôi nhận thấy một bộ phận không nhỏ học sinh chưa có ý thức học tập, chưa có sự hứng thú với môn học, có những em đã chăm chỉ học tập nhưng chưa có phương pháp học tập đúng, dẫn đến kết quả học tập chưa cao và đặc biệt là các em chưa biết cách tự học, tự ôn tập dẫn đến số học sinh yếu môn Khoa học tự nhiên chiếm tỷ lệ cao so hơn với các môn học khác. Đây là vấn đề mà các giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên như tôi đều băn khoăn và trăn trở.
b. Thuận lợi
- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, luôn có ý thức tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Các tổ nhóm chuyên môn đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn đầy đủ theo quy định hàng tháng để các giáo viên có điều kiện học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy cho bản thân.

- Cơ sở vật chất của nhà trường tuy còn nhiều khó khăn song các lớp học vẫn được trang bị các thiết bị dạy học cần thiết như Ti-vi thông minh, máy vi tính, đường truyền Internet, Wi-fi, …

- Bản thân luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Các nguồn tài liệu, sách, báo viết về việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay khá phong phú và đa dạng.

c. Khó khăn
- Đây là phương pháp dạy học còn khá mới nên giáo viên và học sinh không tránh khỏi lúng túng trong một số kĩ năng như sưu tầm, xử lý thông tin, vẽ, ý tưởng...

- Đòi hỏi giáo viên phải có nhiều kĩ năng khác ngoài kĩ năng sư phạm.

- Giáo viên khó khăn trong việc đánh giá cụ thể hiệu quả làm việc của từng học sinh

- Năng lực học sinh không đồng đều nên khi vẽ sơ đồ tư duy trong học tập là sự máy móc không hiệu quả.

- Mặc khác, hạn chế của học sinh là chưa biết cách học, mà chỉ là học học vẹt, thuộc một cách máy móc, không nắm được kiến thức trọng tâm, không biết liên kết các kiến thức có liên quan với nhau.

- Do đặc điểm của bộ môn Khoa học tự nhiên là học sinh phải ghi nhớ một lượng lớn kiến thức, trong khi kiến thức thì phức tạp, trừu tượng. Khi việc ghi nhớ kiến thức chưa tốt dẫn đến việc vận dụng sẽ gặp nhiều khó khăn. Từ đó dẫn đến tâm lí các em ngại học, không hứng thú khi tiếp cận với các kiến thức của môn học. Chính vì vậy để học sinh nắm vững nội dung bài học, giáo viên phải có kĩ năng vận dụng tốt sơ đồ tư duy vào dạy học, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn.
- Năm học 2022-2023, tôi được phân công giảng dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 7A, 7B (sĩ số của mỗi lớp là 39 học sinh). Khi cho học sinh tham gia làm bài khảo sát chất lượng đầu năm của môn Khoa học tự nhiên năm học 2022-2023,  tôi thu được kết quả như sau:
	Lớp
	Sĩ số
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm Yếu, Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A
	39
	4 
	10,3%
	11 
	28,2%
	19 
	48,7%
	5 
	12,8%

	7B
	39
	4 
	10,3%
	10 
	25,6%
	20 
	51,3%
	5 
	12,8%


Bảng 1. Thống kê điểm khảo sát đầu năm môn KHTN 7 năm học 2022-2023

Qua bài khảo sát cho thấy ở lớp 7A và 7B các em học sinh có học lực ngang nhau. Kết quả học tập của học sinh chưa thực sự cao: Chỉ có 10,3% học sinh đạt điểm giỏi ở mỗi lớp, số học sinh đạt điểm yếu, kém ở từng lớp có đến 12,8%. 
d. Cơ sở và sự cần thiết của biện pháp trong quá trình giảng dạy
- Sơ đồ tư duy là một phương pháp dạy học tích cực đã được Bộ Giáo Dục triển khai trong dạy học từ lâu. Qua một số năm công tác trong ngành, tôi nhận thấy đây là một phương pháp dạy học rất hay, được các thầy cô giáo sử dụng thường xuyên trong quá trình dạy học. Trong các tiết học đó, học sinh tham gia các hoạt động học tập một cách tích cực, dễ dàng ghi nhớ và củng cố kiến thức. Mỗi học sinh có thể tự lập sơ đồ tư duy cho mình dưới sự hướng dẫn của giáo viên để bài học trở nên dễ thuộc, dễ nhớ hơn.
- Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học ở THCS là dễ áp dụng, dễ thực hành, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh. Giáo viên có thể tạo sơ đồ tư duy bằng cách vẽ tay hoặc bằng các công cụ, phần mềm trên máy tính. Học sinh chỉ cần tờ giấy trắng và hộp bút nhiều màu, các em có thể thỏa sức sáng tạo, tô vẽ đầy màu sắc tùy thích. Hầu như tiết học nào cũng có thể ứng dụng sơ đồ tư duy và học sinh có thể làm việc cá nhân hoặc theo nhóm đều được. Việc thực hiện sơ đồ tư duy sẽ giúp các em rèn kỹ năng và tư duy khoa học, đặc biệt ghi nhớ kiến thức sâu sắc mà không sa vào lối học vẹt, học máy móc, học sinh vừa học, vừa chơi, tâm lý thoải mái, không áp lực.
Nhận thấy rõ những tác dụng của sơ đồ tư duy trong giảng dạy và kích thích hứng thú học tập của học sinh nên tôi đã áp dụng biện pháp “Hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập kiến thức phần chương I và II môn Khoa học tự nhiên lớp 7”.
 
e. Mục tiêu, ý nghĩa của biện pháp
- Sau khi áp dụng biện pháp vào giảng dạy tôi nhận thấy tiết học đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều so với các phương pháp dạy học khác.

- Chất lượng khảo sát bộ môn được nâng cao, trong đó tỉ lệ học sinh giỏi, khá tăng cao, tỉ lệ học sinh yếu, kém giảm nhiều.

- Phát huy được tính tích cực của học sinh trong quá trình hoạt động trên lớp cũng như việc nghiên cứu bài mới và học bài cũ ở nhà.

- Việc nắm kiến thức của học sinh vững chắc hơn, có hệ thống hơn và xóa được lỗ hổng kiến thức bộ môn.

- Qua sơ đồ tư duy học sinh đã xác định được trọng tâm vấn đề dễ dàng hơn, ghi nhớ kiến thức được lâu hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian ôn tập.

- Sơ đồ tư duy phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS, thông qua việc bố trí trên sơ đồ tư duy còn giúp cho học sinh rèn luyện thêm về kiến thức mỹ thuật và bộ môn toán.

- Sơ đồ tư duy có tính mở nên kích thích được tất cả mọi đối tượng học sinh, phát huy cao tính độc lập, và khi tạo được một sơ đồ tư duy đẹp, có ý tưởng hoàn chỉnh được thầy cô và bạn bè khen ngợi sẽ tạo cho các em có động lực, hứng thú học tập, thêm yêu thích môn học. 
2. Nội dung biện pháp:
a. Cơ sở lí luận 

- Sơ đồ tư duy do Tony buzan (người Anh) là người đầu tiên nghiên cứu tìm ra hoạt động của não bộ và ứng dụng vào cuộc sống. Sơ đồ tư duy (còn gọi là bản đồ tư duy hay lược đồ tư duy) là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức, bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực.
- Theo các nhà nghiên cứu, ở lứa tuổi THCS học sinh mới chỉ sử dụng bán cầu não trái (thông qua chữ viết, kí tự, chữ số,...) để tiếp thu và ghi nhớ kiến thức mà chưa sử dụng bán cầu não phải (nơi ghi nhớ thông tin kiến thức thông qua hình ảnh, màu sắc...) tức là mới chỉ sử dụng 50% khả năng của não bộ. Kiểu ghi chép của sơ đồ tư duy thể hiện bằng hình ảnh, đường nét, màu sắc được trải theo các hướng không có tính tuần tự và có độ thoáng nên dễ bổ sung và phát triển ý tưởng. Vì vậy, việc sử dụng sơ đồ tư duy là một công cụ hữu ích cả trong giảng dạy của giáo viên và trong học tập của học sinh.

*Những ưu điểm của sơ đồ tư duy:

- Thứ nhất là sự trực quan, thay vì một đoạn văn bản dài, sử dụng sơ đồ tư duy sẽ khiến cho thông tin được tổng hợp, sắp xếp logic, từ vấn đề gốc rễ cho đến các vấn đề liên quan, rất dễ hình dung khi nhìn vào. 

- Thứ hai là sơ đồ tư duy rất dễ vẽ, chỉ cần một số dụng cụ đơn giản và chủ đề rõ ràng thì ai cũng đều có thể tự mình vẽ được sơ đồ tư duy. 

- Thứ ba là sự linh hoạt, khác với các sơ đồ có cấu trúc có sẵn, sơ đồ tư duy không có một khung cụ thể mà chúng ta có thể linh hoạt vẽ theo ý thích, thêm màu sắc, hình ảnh, ký hiệu, trình bày theo phong cách cá nhân.

Với những ưu điểm trên, có thể vận dụng sơ đồ tư duy vào dạy học kiến thức mới, củng cố kiến thức sau mỗi tiết học, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức sau mỗi chương mỗi học kì, cũng như giúp lập kế hoạch học tập, công tác sao cho hiệu quả nhất mà lại mất ít thời gian.

b. Phân tích các sơ đồ tư duy để học sinh làm quen .

Học sinh cần làm quen với sơ đồ tư duy bởi vì thực tế cho thấy rằng rất nhiều học sinh cũng chưa biết sơ đồ tư duy là cái gì, cấu trúc ra sao và vẽ như thế nào, vì thế giáo viên trước hết cần phải cho học sinh làm quen và giới thiệu về sơ đồ tư duy cho học sinh. Giáo viên nên giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa và tác dụng của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên lớp 7. Giáo viên có thể đưa ra một số sơ đồ tư duy sau các nội dung nhỏ của bài học, giáo viên thuyết trình mẫu rồi yêu cầu học sinh diễn giải, thuyết trình về nội dung của sơ đồ tư duy theo cách hiểu của mình. Với việc thực hiện bước này sẽ giúp học sinh bước đầu làm quen và hiểu về sơ đồ tư duy.
Ví dụ 1: Sơ đồ tư duy đơn giản sử dụng trong một phần kiến thức của bài nguyên tử
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Ví dụ 2: Sơ đồ tư duy của bài nguyên tố hóa học
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Ví dụ 3: Sơ đồ tư duy của bài giới thiệu về liên kết hóa học
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Ví dụ 4: Sơ đồ tư duy của bài sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
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c. Hướng dẫn học sinh các bước thực hiện một sơ đồ tư duy 
- Xác định rõ ý chính của sơ đồ tư duy: việc đầu tiên khi bắt đầu vẽ sơ đồ tư duy là bạn phải tổng hợp lại toàn bộ thông tin, kiến thức và xác định chủ đề chính hay cụm từ khóa thể hiện ngắn gọn nhưng rõ ý chính của nội dung bài học .

- Vẽ chủ đề ở trung tâm sơ đồ tư duy: sau khi đã xác định chủ đề, ta tiến hành vẽ sơ đồ trên giấy vẽ, bắt đầu từ ô chủ đề ở trung tâm. Nên chọn vị trí phù hợp với từng loại sơ đồ, ước lượng sao cho không bị thiếu giấy khi vẽ tiếp các thành phần.

- Thêm vào các nhánh thích hợp: từ ô chủ đề chính, ta vẽ tiếp các nhánh nhỏ thể hiện các ý phụ, chủ đề phụ bổ trợ nội dung cho chủ đề chính. Ta có thể sáng tạo vẽ các nhánh với hình dạng khác nhau, sắp xếp sao cho dễ nhìn thấy nhất.

- Vẽ thêm các nhánh cấp 2, cấp 3: từ các nhánh cấp 1, bạn tiếp tục thể hiện các ý nhỏ bằng các nhánh cấp 2, cấp 3. Cứ tiếp tục vẽ phân nhánh cho đến khi liệt kê đầy đủ nội dung cần thiết.

- Sử dụng từ khóa phù hợp cho mỗi nhánh: để sơ đồ tư duy trở nên dễ hiểu hơn thì bạn cần thêm chú thích, từ khóa cho mỗi nhánh. Các từ khóa này phải thật ngắn gọn, bổ sung ý nghĩa cho nhánh đó.

- Chọn màu khác nhau cho các nhánh: muốn sơ đồ tư duy trở nên sinh động và rõ ràng, trực quan hơn thì bạn nên tô màu khác nhau cho các nhánh khác nhau, các ô liên quan thì tô cùng màu. 

- Kết hợp nhiều hình ảnh minh họa: yếu tố quan trọng giúp cho sơ đồ tư duy của bạn đẹp hơn, độc đáo và dễ nhớ đó là hình ảnh minh họa. Vì bộ não của chúng ta tiếp thu thông tin từ hình ảnh nhanh hơn nên hãy sử dụng nhiều hình ảnh minh họa sinh động. 
Minh họa cách vẽ sơ đồ tư duy 
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Lưu ý cho học những điều cần tránh khi ghi chép trên sơ đồ tư duy

+ Ghi lại nguyên cả đoạn văn dài dòng.

+ Ghi chép quá nhiều ý vụn vặt không cần thiết.

+ Dành quá nhiều thời gian để ghi chép.

Sau khi đã làm quen với sơ đồ tư duy giáo viên cùng học sinh xây dựng lên một sơ đồ tư duy ngay tại lớp với các bài đã học hoặc một đơn vị kiến thức đơn giản.

Học sinh tự trình bày sơ đồ tư duy của mình sau khi vẽ xong, giáo viên cho học sinh tự trình bày ý tưởng về sơ đồ tư duy mà mình vừa thực hiện được.

d. Hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập kiến thức phần chương I, II môn Khoa học tự nhiên lớp 7
* Khi dạy học bài mới:
- Để việc học bài mới đạt hiệu quả hơn, tôi giao việc cho học sinh ở khâu chuẩn bị bài trước. Nếu trước đây, tôi chỉ yêu cầu học sinh về nhà xem trước bài thì chúng ta khó có thể đánh giá được các em có xem hay không. Vì thế bây giờ tôi giao việc vẽ sơ đồ tư duy cụ thể cho một phần kiến thức của bài hay cả một bài học, chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được việc chuẩn bị của học sinh qua các sản phẩm cụ thể đó chính là các bản vẽ sơ đồ tư duy của các em.

- Tôi gợi ý cho học sinh đọc lướt để tóm tắt, xác định các ý chính, tự đặt câu hỏi để phát triển các ý như khi vẽ sơ đồ tư duy ở trên lớp. Ban đầu tôi giao việc theo nhóm ở gần nhà nhau, sau đó giao việc cho từng cá nhân. Đến giờ lên lớp, tôi thể hiện nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy trên bảng, ở dưới học sinh đối chiếu với sơ đồ của mình, thấy thiếu thông tin thì bổ sung vào, ngược lại các em có thể cung cấp cho giáo viên cũng như các bạn khác những thông tin, cách liên tưởng mới lạ.
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* Khi luyện tập, củng cố kiến thức: 

- Sau mỗi bài học tôi dành 5 - 10 phút tập cho học sinh thực hành vẽ sơ đồ tư duy để hệ thống lại bài hay một đơn vị kiến thức vừa học. Học sinh dần quen với cách ôn tập bằng sơ đồ tư duy và nắm vững nội dung bài học dễ dàng hơn.

- Tôi thường thực hiện các bước sau:

+ Bước 1.Học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm hoặc cá nhân theo gợi ý của giáo viên.

+ Bước 2: Học sinh hoặc đại diện các nhóm lên báo cáo, thuyết trình về sơ đồ tư duy đã thiết lập.

+ Bước 3: Học sinh thảo luận, bổ sung, chỉnh sửa, để hoàn thiện sơ đồ tư duy về kiến thức của bài học đó. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ tư duy, từ đó dẫn dắt đến kiến thức của bài học.

+ Bước 4: Củng cố kiến thức bằng một sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn hoặc một sơ đồ tư duy mà cả lớp đã tham gia chỉnh sửa hoàn chỉnh, cho học sinh lên trình bày, thuyết minh về kiến thức đó.      
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*Sơ đồ tư duy không chỉ giúp ôn tập và hệ thống các kiến thức lí thuyết cơ bản mà còn dùng để ghi nhớ các phương pháp giải các bài tập của môn KHTN.

Ví dụ 1: Sơ đồ tư duy học sinh sử dụng trong các bài tập liên quan đến hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tố (tính hóa trị của nguyên tố (nhóm nguyên tố) hay xác định công thức đúng, sai theo quy tắc hóa trị...)
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Ví dụ 2: Sơ đồ tư duy sau có thể sử dụng cho 2 dạng bài lập công thức hóa học (trong bài 7. Hóa trị và công thức hóa học môn KHTN 7):

               1. dựa vào hóa trị 
               2. dựa vào phần trăm khối lượng các nguyên tố 
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Việc vận dụng sơ đồ tư duy vào hệ thống hóa kiến thức không chỉ áp dụng sau từng bài học riêng lẻ mà tôi cũng thường xuyên vận dụng để hệ thống hóa nhiều lượng kiến thức khác nhau như khi hệ thống hóa một số các bài học liên quan, thậm chí cả một chương. Bằng cách này tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian học cho học sinh. Các em sẽ không phải áp lực vì những ghi nhớ, kết luận. Điều này đồng nghĩa rằng sẽ giúp các em nắm chắc được lượng thông tin của môn học dễ dàng hơn.

Mỗi sơ đồ tư duy của bài học sẽ được vẽ trên một trang giấy rời rồi kẹp lại thành tập. Việc làm này sẽ giúp các em dễ ôn tập và xem lại kiến thức khi cần một cách nhanh chóng, dễ dàng. Việc sử dụng sơ đồ tư duy góp phần rèn luyện phương pháp học tập hiệu quả cho học sinh, rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy tích cực - một nhân tố quan trọng giúp các em hoàn thiện phương pháp tự học nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo và học tập suốt đời.

e.Những điểm mới của biện pháp 
Với giáo viên việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học đã quen thuộc bởi những ưu điểm của phương pháp này. Điểm mới trong biện pháp này của tôi là tôi hướng dẫn để :

- Học sinh có thể linh hoạt sử dụng sơ đồ tư duy trong tất cả các khâu của bài học, từ việc chuẩn bị bài mới, củng cố bài hay luyện tập, vận dụng.
- Học sinh có thể sử dụng sơ đồ tư duy trong hệ thống những đơn vị kiến thức nhỏ, một bài học hay một số bài học, một chương.
- Học sinh được hoạt động một cách tích cực, từ hoạt động cá nhân đến hoạt động nhóm để xây dựng được một sơ đồ tư duy cho riêng mình.

- Học sinh tự học dễ dàng hơn, hứng thú hơn trong quá trình học, kiến thức nắm được bằng cách đơn giản hơn, hệ thống hơn và có tính trực quan nên dễ nhớ, nhớ lâu và hiểu kỹ các nội dung kiến thức.
Như vậy, biện pháp áp dụng giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng hơn, giảm áp lực trong việc học tập của học sinh. 
III. Hiệu quả đạt được 
Trong năm học qua, sau khi áp dụng biện pháp trên, tôi nhận thấy tính hiệu quả của biện pháp khi áp dụng thực tế trong dạy và học.

Tôi áp dụng trên lớp 7A và lớp 7B là lớp dùng đối chứng .

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm Yếu, Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A
	39
	4 
	10,3%
	11 
	28,2%
	19 
	48,7%
	5 
	12,8%

	7B
	39
	4 
	10,3%
	10 
	25,6%
	20 
	51,3%
	5 
	12,8%


Bảng 1. Thống kê điểm khảo sát đầu năm môn KHTN khối 7 năm học 2022-2023

Qua bảng 1 cho thấy ở lớp 7A và 7B các em học sinh có học lực ngang nhau. Kết quả học tập của học sinh chưa thực sự cao: Chỉ có 10,3% học sinh đạt điểm giỏi ở mỗi lớp, số học sinh đạt điểm yếu, kém ở từng lớp có đến 12.8%. 

Sau thời gian áp dụng biện pháp vào giảng dạy ở các chương I và II môn KHTN 7, kết quả thu được ở bài khảo sát giữa học kì I sau đó ở các lớp như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm Yếu, Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A
	39
	10 
	25,6%
	18 
	46,2%
	10 
	25,6%
	1 
	2,6%

	7B
	39
	6 
	15,8%
	14 
	36,8%
	15 
	39,5%
	3 
	7,9%


Bảng 2. Thống kê điểm khảo sát giữa HKI môn KHTN khối 7 năm học 2022-2023

Từ kết quả trên có thể nhận thấy: Ở lớp 7A, sau khi được áp dụng biện pháp thì kết quả cho thấy số học sinh có điểm yếu kém it hơn , số học sinh có học lực khá và giỏi cũng cao hơn ở lớp 7B.
Dựa vào bảng 2, nhận thấy kết quả học tập của lớp 7A tuy chưa thực sự cao song cũng đã có sự chuyển biến khá rõ rệt. Từ chỉ có 10,3% học sinh đạt điểm giỏi nay đã có tới 25,6%; học sinh bị điểm yếu, kém có đến 12,8% nay chỉ còn 2,6%.
IV. Điều kiện và khả năng áp dụng 

1. Các điều kiện cần thiết để áp dụng biện pháp
* Đối với giáo viên:

- Đối với một bài học, để xây dựng được sơ đồ tư duy đảm bảo nội dung kiến thức, có thể hệ thống kiến thức một cách đầy đủ và logic, thì giáo viên cần phải xác định được mục tiêu của bài, nêu được nội dung chính của bài đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Qua đó hướng học sinh lưu ý trọng tâm, định hướng được nội dung bài học cần nắm để có thể tự hệ thống lại bằng sơ đồ tư duy.

- Giáo viên cần nghiên cứu, khai thác sử dụng thêm nhiều phần mềm vẽ sơ đồ tư duy để truyền tải kiến thức đến học sinh được phong phú hơn.
- Phương tiện để thiết kế sơ đồ khá đơn giản, chỉ cần giấy, bìa, bảng phụ, phấn màu, bút chỉ màu, tẩy... hoặc dùng các phần mềm vẽ sơ đồ tư duy (như Mindmap, Xmind...), vì vậy có thể vận dụng với bất kì điều kiện cơ sở vật chất nào của các nhà trường hiện nay. Điều quan trọng là giáo viên hướng cho học sinh có thói quen lập sơ đồ tư duy trước hoặc sau khi học một bài hay một chủ đề, một chương, để giúp các em có cách sắp xếp kiến thức một cách khoa học, lôgic.

* Đối với học sinh

- Học sinh cần chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập liên quan đến bộ môn. Các em cần đọc và tìm hiểu nội dung bài học ở nhà trước khi đến lớp. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, tài liệu liên quan đến bài học.
- Tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập, tự khám phá và lĩnh hội kiến thức. Mạnh dạn trình bày quan điểm cá nhân, tích cực thảo luận, tranh luận trong các hoạt động học tập.

- Hình thành và rèn luyện kĩ năng khai thác, tổng hợp kiến thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên và học sinh tự nghiên cứu, học tập, lĩnh hội kiến thức. 
2. Khả năng áp dụng biện pháp
Biện pháp này có thể vận dụng hiệu quả trong hầu hết các tiết học của bộ môn Khoa học tự nhiên và nhiều bộ môn khác.
Trong quá trình giảng dạy, tôi sẽ tiếp tục áp dụng giải pháp này trong những năm học tiếp theo. Giải pháp trên rất khả thi nên có thể áp dụng cho nhiều năm học và có thể mở rộng phạm vi áp dụng ở các trường cấp THCS.
V. Cam kết

Tôi cam kết biện pháp này lần đầu được dùng để đăng ký tham dự Hội thi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân tôi trước đây.
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